
                

                

 

  n  n s : 56/2022/HC-ST 

Ngày: 25-11-2022    

V/v khiếu kiện quyết định 

hành chính, hành vi hành 

chính trong lĩnh vực qu n lý 

đất đai 

      ÒA                           

        –       –           

  

 

NHÂN DANH  
 Ƣ C                                    

                                

- T                          sơ          c : 

   m p  n -     t   p   n t  :   à Vũ Thị Thanh Hòa 

Các  ộ  t  m n ân dân:     Ông Đào Văn Sáng 

Ông Tăng Minh Viên                      

- T ư ký     b ê  bả     ê   òa: Ông Nguyễn Văn Hưng – Thư ký Tòa  n 

nh n d n t nh   nh Thu n           

-     d         k             d             T     tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Kim Trang - Ki m s t vi n   

Ngày 25/11/2022  t i tr  s  Tòa  n nh n d n t nh   nh Thu n   t    sơ 

th m công khai v   n hành ch nh th  lý s  95/2022/TLST-HC ngày 18/8/2022 

v  việc: “K  ếu k ện quyết địn   ành chính, hành vi  àn  c ín  trong lĩn  vực 

quản lý đất đ  ”.Theo Quyết định đưa v   n ra   t    s  79/QĐXXST-HC ngày 

04 th ng 11 năm 2022 và Quyết định hoãn phi n tòa s  40/2022/QĐST-HC 

ngày 18/11/2022, gi a c c đương sự: 

- N ười khởi ki n: Ông Nguyễn H u V, sinh năm 1993. 

Nơi cư trú: Tổ 1, thôn 2, xã H, huyện B, t nh Bình Thu n. 

Ngườ  đại diện theo  y quyền c   người khởi kiện: Ông  ùi Văn L, sinh 

năm 1989  Địa ch : Thôn B, xã T, huyện B, t nh Bình Thu n (có mặt). 

- N ười bị ki n: Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B. 

Địa ch :  phường X, thành ph  P, t nh Bình Thu n (có văn b n xin vắng 

mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a người bị kiện: Ông Nguyễn 

Tấn T - Phó Giám đ c Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai P (có mặt). 

- N ười có quyền lợ ,    ĩa vụ liên quan:  

1/ Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P  Địa ch : S  390 T, phường Đ, 

thành ph  P, t nh Bình Thu n. 
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Ngườ  đại diện hợp pháp c a Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P: 

Ông Phan Thành L- Phó Giám đ c ph  trách (vắng mặt). 

2/ Ủy ban nhân dân thành ph  P, t nh B (có văn b n xin vắng mặt). 

Người b o vệ quy n và lợi ích hợp pháp của UBND thành ph  P: Ông Võ 

Văn P - Phó Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trường (vắng mặt). 

          Ụ   : 

 ạ  đơn k ở  k ện đề ngày 12/8/2022, đơn sử  đổ , bổ sung yêu cầu k ở  

kiện ngày 12/9/2022 và tạ  p iên tòa, ngườ  đạ  d ện t eo  y quyền c   ngườ  

k ở  k ện ông Bù  Văn L trình bày: 

Ngày 15/11/2021, ông Nguyễn H u V có nộp hồ sơ đến Chi nh nh Văn 

phòng đăng ký đất đai P đ  yêu cầu v  việc xem xét, gi i quyết việc công nh n 

và cho sang tên chuy n quy n s  d ng đất đ i với các th a đất s  220, tờ b n đồ 

s  30, diện tích 100m
2
 đất   đô thị, theo Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  

CG 441982 cấp ngày 10/5/2017; th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện tích 

100m
2
 đất   đô thị, theo Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  CI 366265 cấp 

ngày 02/10/2017, theo Hợp đồng chuy n nhượng quy n s  d ng đất l p ngày 

29/7/2021 gi a bên chuy n nhượng là bà Lê Thị Minh U và ông  ùi Minh Đ với 

bên nh n chuy n nhượng là ông Nguyễn H u V, được Văn phòng công chứng P 

công chứng s  2729, quy n s  04/2021TP/CC-SCC/HĐGD   

Tuy nhiên, từ ngày 15/11/2021 cho đến nay Chi nh nh Văn phòng đăng ký 

đất đai P vẫn chưa hoàn tất thủ t c sang tên cho ông V, dù ông V nhi u lần liên 

hệ đ  được gi i quyết hồ sơ nhưng không được  Đến ngày 08/8/2022, Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai P tr  lời bằng văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT v  

việc tr  hồ sơ đăng ký sang t n quy n s  d ng đất của ông Nguyễn H u V. 

B n thân ông V thực hiện việc ký kết hợp đồng chuy n nhượng tuân thủ 

theo đúng quy định pháp lu t nhưng không được công nh n, cho sang tên quy n 

s  d ng đất. Nên việc không thực hiện đúng hành vi công v  và ban hành văn 

b n hoàn tr  hồ sơ  in sang t n quy n s  d ng đất của Chi nh nh Văn phòng 

Đăng ký đất đai P đã trực tiếp xâm ph m đến quy n và lợi ích hợp pháp của ông 

V. Vì v y, người kh i kiện yêu cầu: 

1/ Hủy Văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT ngày 08/8/2022 của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai P v  việc thông báo kết qu  gi i quyết hồ sơ và hoàn 

tr  l i hồ sơ của ông Nguyễn H u V. 

 2/ Buộc Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P ph i thực hiện hành vi 

hành chính là gi i quyết công nh n hồ sơ  in chuy n nhượng quy n s  d ng đất, 

c p nh t sang tên quy n s  d ng đất cho tôi theo đúng trình tự, thủ t c pháp lu t 

đ i với các th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện tích 100m
2
 đất   đô thị, theo 

Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  CG 441982 cấp ngày 10/5/2017; th a đất 
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s  226, tờ b n đồ s  30, diện tích 100m
2
 đất   đô thị, theo Giấy chứng nh n 

quy n s  d ng đất s  CI 366265 cấp ngày 02/10/2017. 

Tạ  Văn bản số 1976/VPĐKĐĐ-ĐK G ngày 03/10/2022, ngườ  bị k ện 

trình Văn p  ng Đăng ký đất đ   tỉn  B trình bày: 

1.  ề     ơ   ao  ấ       ị   cư v  cấ    ấy C ứ         ố CI 366265 

cho    b  N  yễ  P ươ     

Ngày 28/11/2016, U ND thành ph  P ban hành Quyết định s  1122/QĐ-

U ND v  việc giao đất   cho hộ bà Nguyễn Phương V với diện t ch: 100m
2
; đất 

  đô thị theo diện gi i tỏa dự  n đường L, t i khu d n cư V, phường P, thành 

ph  Phan Thiết  

Ngày 02/10/2017, UBND thành ph  P cấp Giấy chứng nh n s  CI 366265 

cho hộ bà Nguyễn Phương V, th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 

100m
2
; đất   đô thị, t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P. 

Ngày 19/10/2017, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P   c nh n t i 

trang 3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n nhượng cho ông 

Phan Thanh T. 

Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P xác nh n t i 

trang 3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n nhượng cho bà Lê 

Thị Minh U. 

2.  ề     ơ   ao  ấ       ị   cư v  cấ    ấy C ứ         ố CG 441083 

c o    b  N  yễ  P ươ   T 

Ngày 28/11/2016, U ND thành ph  P ban hành Quyết định s  1121/QĐ-

U ND v  việc giao đất   cho hộ bà Nguyễn Phương T với diện tích: 100m
2
; đất 

  đô thị theo diện gi i tỏa dự  n đường L, t i khu d n cư V, phường P, thành 

ph  P. 

Ngày 13/4/2017, U ND thành ph  P cấp Giấy chứng nh n s  CG 441083 

cho hộ bà Nguyễn Phương T, th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 

100m
2
; đất   đô thị, t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P. 

Ngày 18/4/2017, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P có tiếp nh n hồ 

sơ chuy n nhượng quy n s  d ng đất từ hộ b  Nguyễn Phương T sang ông Phan 

Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O, đ i với khu đất đã được cấp Giấy chứng 

nh n s  CG 441083  Qua th m tra hồ sơ, căn cứ kho n 3 Đi u 100 và Đi u 188 

Lu t Đất đai năm 2016; Đi u 37 và Đi u 79 Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Ch nh phủ  Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P đã tham mưu 

Văn phòng Đăng ký đất đai t nh   tr nh S  Tài nguy n & Môi trường thu hồi 

Giấy chứng nh n s  CG 441083, đồng thời cấp mới Giấy chứng nh n s  CG 

441982 ngày 10/5/2017 cho ông Phan Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O. 
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Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P   c nh n t i 

trang 3 Giấy chứng nh n s  CG 441982; với nội dung: Chuy n nhượng cho bà 

L  Thị Minh U. 

3.  ề  ồ sơ        uyể    ƣợ g  ủa ông Nguyễ   ữu  : 

Ngày 15/11/2021, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P tiếp nh n hồ sơ 

chuy n nhượng quy n s  d ng đất từ bà L  Thị Minh U sang ông Nguyễn H u 

V đ i với khu đất đã được cấp Giấy chứng nh n s  CI 366265 và s  CG 441982. 

Trong qu  tr nh gi i quyết hồ sơ và rà so t công văn tiếp nh n, Chi nh nh 

Văn phòng Đăng ký đất đai P có nh n được Công văn s  8972/U ND-TC ngày 

03/12/2019 của U ND thành ph  P v  việc dừng tham mưu gi i quyết hồ sơ 

giao đất đ i với một s  hộ dân được giao đất   thuộc dự  n đường L và Công 

văn s  269/U ND-TC ngày 25/8/2020 của U ND thành ph  P v  việc kh n 

trương khắc ph c c c sai sót li n quan đến dự  n đường L. Theo đó, U ND 

thành ph  P có ý kiến t m dừng tiếp nh n hồ sơ  in giao đất, cấp Giấy chứng 

nh n và chuy n quy n s  d ng đất đ i với c c hồ sơ được bồi thường, hỗ trợ, t i 

định cư thuộc dự  n đường L (đo n từ đường L  Hồng Phong đến đường Trần 

Hưng Đ o)    

Ngày 07/3/2022, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P có công văn s  

1384/CNVPĐKĐĐPT g i U ND thành ph  P b o c o  in ý kiến hướng dẫn c  

th  trường hợp nào ph i t m dừng gi i quyết, trường hợp nào được tiếp t c gi i 

quyết đ i với c c hồ sơ được bồi thường, hỗ trợ, t i định cư thuộc dự án đường 

L, cần thiết ph i có danh s ch c  th  đ i với từng trường hợp đ  Chi nh nh Văn 

phòng Đăng ký đất đai P có cơ s  thực hiện và hướng dẫn cho người d n  Đến 

nay, U ND thành ph  P chưa có ý kiến gi i quyết c c trường hợp nêu trên. 

Từ nh ng vướng mắc tr n, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P có Văn 

b n s  1212/CNVPĐKĐDĐPT ngày 08/8/2022 v  việc thông b o đến ông 

Nguyễn H u V được biết t nh tr ng việc gi i quyết hồ sơ của ông  Sau khi 

U ND thành ph  P có ý kiến gi i quyết vướng mắc n u tr n, Chi nh nh Văn 

phòng Đăng ký đất đai P sẽ thông b o đến ông Nguyễn H u V được biết nộp l i 

hồ sơ và gi i quyết hồ sơ theo quy định  

Tạ  Văn bản số 8294/ NVPĐKĐĐ ngày 04/10/2022, ngườ  có quyền lợ  và 

ng ĩ  vụ liên quan     n  n  Văn p  ng Đăng ký đất đ   P:  

Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P có tiếp nh n hồ sơ chuy n quy n 

s  d ng đất của ông Nguyễn H u V nh n chuy n nhượng quy n s  d ng đất từ 

bà L  Thị Minh U, bi n nh n s  2021-9555/TNHS ngày 15/11/2021. Sau khi 

tiếp nh n hồ sơ, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P đã tiến hành thực hiện 

c c thủ t c đ  tham mưu gi i quyết hồ sơ theo quy định của ph p lu t  

Th a đất của ông Nguyễn H u V đăng ký nh n chuy n nhượng thuộc th a 

đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện tích 100,0m
2
, đất   đô thị, tọa l c t i phường P, 
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thành ph  P, t nh   nh Thu n, Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  CG 

441083 cấp ngày 10/5/2017 và th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 

100,0m
2
, đất   đô thị, tọa l c t i phường P, thành ph  P, Giấy chứng nh n quy n 

s  d ng đất s  CI 366265 cấp ngày 02/10/2017  

Qua ki m tra, th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100,0m
2
, đất   đô 

thị do Nhà nước giao đất có thu ti n s  d ng đất cho hộ bà Nguyễn Phương T t i 

Quyết định s  1121/QĐ-U ND ngày 28/11/2016 của U ND thành ph  P theo 

diện gi i tỏa dự  n đường L (đo n từ đường Trường Chinh đến đường L  Hồng 

Phong), được U ND thành ph  P cấp Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  

CG 441083 cấp ngày 13/4/2017 và cấp đổi sang Giấy chứng nh n s  CG 441982 

ngày 10/5/2017; th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100,0m
2
, đất   đô thị 

do Nhà nước giao đất có thu ti n s  d ng đất cho hộ bà Nguyễn Phương V t i 

Quyết định s  1122/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của U ND thành ph  P, theo 

diện gi i tỏa dự  n đường L (đo n từ đường Trường Chinh đến đường L  Hồng 

Phong) và được U ND thành ph  P cấp Giấy chứng nh n quy n s  d ng đất s  

CI 366265 cấp ngày 02/10/2017. 

Hiện nay th a đất s  220, tờ b n đồ s  30 và th a đất s  226, tờ b n đồ s  

30 thuộc trường hợp đất có nguồn g c Nhà nước giao đất theo diện gi i tỏa dự 

 n đường L (đo n từ đường Trường Chinh đến đường L  Hồng Phong) Chi 

nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P đang t m dừng xin ý kiến hướng dẫn gi i 

quyết theo ch  đ o của U ND thành ph  P t i Công văn s  8972/U ND-TC 

ngày 03/12/2019 theo ý kiến của U ND thành ph  P t i Công văn s  

3911/UBND-Đ GT ngày 07/7/2021 và Công văn s  1920/VPĐKĐĐ-ĐKCG 

ngày 20/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai t nh  . 

Như v y, th a đất s  220, tờ b n đồ s  30 và th a đất s  226, tờ b n đồ s  

30 thuộc trường hợp Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P đang t m dừng đ  

 in ý kiến ch  đ o của U ND thành ph  P.  

Đố  vớ  ngườ  có quyền lợ  và ng ĩ  vụ l  n qu n UBND t àn  p ố P:  

Ngày 13/10/2022, Tòa  n nh n d n t nh   nh Thu n có Thông b o s  

165/TB-TA v  việc bổ sung người tham gia t  t ng, bổ sung U ND thành ph  P 

tham gia với tư c ch là người có quy n lợi nghĩa v  li n quan  Đồng thời, cùng 

ngày Tòa  n có Thông b o s  205/T -TA v  phi n họp ki m tra việc giao nộp, 

tiếp c n, công khai chứng cứ và đ i tho i   

Ngày 13/10/2022, Tòa án nhân d n t nh   nh Thu n có Thông b o s  

164/TB-TA v  việc thông báo giao nộp văn b n ghi ý kiến, cung cấp tài liệu, 

chứng cứ; y u cầu độc l p g i cho U ND thành ph  P. 

Ngày 26/10/2022, Tòa  n nh n d n t nh tổ chức phi n họp ki m tra việc 

giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và đ i tho i, U ND thành ph  có đơn 

 in vắng mặt ch  c  người b o vệ quy n và lợi  ch hợp; đồng thời cũng không có 
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văn b n th  hiện ý kiến đ i với y u cầu kh i kiện của người kh i kiện và cũng 

không có y u cầu độc l p  

Ngày 28/10/2022, Tòa án nhân dân t nh   nh Thu n tiếp t c có Thông báo 

s  164/T -TA v  việc thông b o giao nộp văn b n ghi ý kiến, cung cấp tài liệu, 

chứng cứ; y u cầu độc l p g i cho U ND thành ph  P nhưng đến nay U ND 

thành ph  P vẫn không có ý kiến g  đ i với yêu cầu kh i kiện của ông Nguyễn 

H u V. 

Ý kiến của   i di n Vi n ki m sát nhân dân t nh Bình Thu n:  

V  việc tuân theo pháp lu t t  t ng: Trong quá trình th  lý v  án và t i 

phi n tòa, người tiến hành t  t ng và người tham gia t  t ng đã thực hiện đúng 

theo quy định pháp lu t.  

V  việc gi i quyết v  án: Đ  nghị Hội đồng xét x  áp d ng Đi u 7, Đi u 

32, Đi u 116; Đi m c kho n 2 Đi u 193 Lu t t  t ng Hành chính; Chấp nh n 

yêu cầu kh i kiện của ông Nguyễn H u V. Tuyên x : Hủy Văn b n s  

1212/CNVPĐKĐĐPT ngày 08/8/2022 của Chi nh nh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai thành ph  P; Buộc Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B và Chi nh nh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành ph  P thực hiện nhiệm v , công v  theo quy định 

của pháp lu t. 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN 

Căn cứ vào đơn k ởi kiện và các tài liệu, chứng cứ k  c đã được kiểm tra, 

xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến c a Kiểm sát viên, 

các quy định c a pháp luật, Hộ  đồng xét xử sơ t  m vụ án hành chính thấy: 

[1] V  đ i tượng kh i kiện và th m quy n gi i quyết của Tòa án: Ông 

Nguyễn H u V kh i kiện yêu cầu Tòa án hủy Văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT 

ngày 08/8/2022 của Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P v  việc thông báo 

kết qu  gi i quyết hồ sơ và hoàn tr  l i hồ sơ của ông Nguyễn H u V; đồng thời 

buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai P ph i thực hiện nhiệm v  công v  

v  việc đăng ký quy n s  d ng đất cho ông theo đúng quy định của ph p lu t  

Xét thấy, quyết định hành chính và hành vi hành chính trên có nội dung đi u 

ch nh các quan hệ trong ho t động qu n lý nhà nước v  đất đai, là đ i tượng 

kh i kiện v  án hành chính nên thuộc th m quy n gi i quyết của Tòa án nhân 

dân t nh Bình Thu n theo quy định t i Kho n 1 Đi u 30, Kho n 3 Đi u 32 của 

Lu t t  t ng hành chính.  

[2] V  thời hiệu kh i kiện: Ngày 08/8/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai P thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B ban hành Văn b n s  

1212/CNVPĐKĐĐPT thông báo kết qu  hồ sơ hành ch nh của ông Nguyễn H u 

V, nội dung không gi i quyết hồ sơ của ông V. Ngày 17/8/2022, ông Nguyễn 

H u V nộp đơn kh i kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính của Văn 
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phòng Đăng ký đất đai t nh B t i Tòa án, là còn trong thời hiệu kh i kiện theo 

quy định t i đi m a kho n 2 Đi u 116 Lu t t  t ng hành chính. 

[3] T i phi n tòa, Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B là người bị kiện và 

UBND thành ph  P là người có quy n lợi nghĩa v  liên quan đ u vắng mặt 

nhưng có đơn đ  nghị Tòa án xét x  vắng mặt; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai P là người có quy n lợi, nghĩa v  liên quan đã được triệu t p hợp lệ lần 

thứ hai nhưng vắng mặt  Căn cứ Đi u 158 của Lu t t  t ng hành chính, Hội 

đồng xét x  vẫn tiến hành gi i quyết v  án theo thủ t c chung.  

[4] Tính hợp pháp của Văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT, ngày 08/8/2022 

của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai P:  

[4.1] V  trình tự, th m quy n: Việc tiếp nh n và gi i quyết hồ sơ cấp Giấy 

chứng nh n quy n s  d ng đất thuộc th m quy n của Văn phòng Đăng ký đất 

đai t nh B thông qua các Chi nh nh Văn phòng đất đai t i huyện, thành ph . Do 

đó, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai 

t nh B tiếp nh n là đúng th m quy n và trình tự theo quy định t i Đi u 95 Lu t 

đất đai; Đi u 70, Đi u 85 Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ và Đi u 9, Đi u 11 Thông tư s  24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 của Bộ Tài nguy n và Môi trường.  

[4.2] V  nội dung: Do việc cấp giấy chứng nh n quy n s  d ng đất đ i với 

diện t ch đất do ông Nguyễn H u V chuy n nhượng từ bà L  Thị Minh U theo 

Giấy chứng nh n s  CI 366265 và s  CG 441982 thuộc dự  n đường L (đo n từ 

đường L  Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đ o)   

Trong qu  tr nh gi i quyết hồ sơ và rà so t công văn tiếp nh n, Chi nh nh 

Văn phòng Đăng ký đất đai P có nh n được Công văn s  8972/U ND-TC ngày 

03/12/2019 của U ND thành ph  P v  việc dừng tham mưu gi i quyết hồ sơ 

giao đất đ i với một s  hộ d n được giao đất   thuộc dự  n đường L và Công 

văn s  269/U ND-TC ngày 25/8/2020 của U ND thành ph  P v  việc kh n 

trương khắc ph c c c sai sót li n quan đến dự  n đường L. Theo đó, U ND 

thành ph  P có ý kiến t m dừng tiếp nh n hồ sơ  in giao đất, cấp Giấy chứng 

nh n và chuy n quy n s  d ng đất đ i với c c hồ sơ được bồi thường, hỗ trợ, t i 

định cư thuộc dự  n đường L (đo n từ đường L  Hồng Phong đến đường Trần 

Hưng Đ o)   

Ngày 07/3/2022, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P có công văn s  

1384/CNVPĐKĐĐPT g i U ND thành ph  P báo cáo xin ý kiến hướng dẫn c  

th  trường hợp nào ph i t m dừng gi i quyết, trường hợp nào được tiếp t c gi i 

quyết đ i với c c hồ sơ được bồi thường, hỗ trợ, t i định cư thuộc dự  n đường 

L, cần thiết ph i có danh s ch c  th  đ i với từng trường hợp đ  Chi nh nh Văn 

phòng Đăng ký đất đai P có cơ s  thực hiện và hướng dẫn cho người d n  Đến 
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nay, U ND thành ph  P chưa có ý kiến gi i quyết c c trường hợp n u tr n n n 

Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P chưa có cơ s  đ  gi i quyết  

 [5] X t v  nội dung v   n:  

[5.1] Th a đất th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 100m
2
; đất   

đô thị, tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P đã được U ND thành 

ph  P cấp Giấy chứng nh n s  CI 366265 ngày 02/10/2017 cho hộ bà Nguyễn 

Phương V  Ngày 19/10/2017, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P   c nh n 

t i trang 3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n nhượng cho 

ông Phan Thanh T. Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P 

  c nh n t i trang 3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n 

nhượng cho bà L  Thị Minh U.  

Th a đất s  th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 100m
2
; đất   đô 

thị, t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P đã được U ND thành ph  P cấp 

Giấy chứng nh n s  CG 441083 ngày 13/4/2017 cho hộ bà Nguyễn Phương T. 

Ngày 18/4/2017, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P có tiếp nh n hồ sơ 

chuy n nhượng quy n s  d ng đất từ hộ bà Nguyễn Phương T sang ông Phan 

Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O, đ i với khu đất đã được cấp Giấy chứng 

nh n s  CG 441083  Qua th m tra hồ sơ, căn cứ kho n 3 Đi u 100 và Đi u 188 

Lu t Đất đai năm 2016; Đi u 37 và Đi u 79 Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Ch nh phủ  Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P đã tham mưu 

Văn phòng Đăng ký đất đai t nh   tr nh S  Tài nguy n & Môi trường thu hồi 

Giấy chứng nh n s  CG 441083, đồng thời cấp mới Giấy chứng nh n s  CG 

441982 ngày 10/5/2017 cho ông Phan Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O. 

Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P   c nh n t i trang 3 

Giấy chứng nh n s  CG 441982; với nội dung: Chuy n nhượng cho bà L  Thị 

Minh U. 

Ngày 29/7/2021, bà Lê Thị Minh U và ông  ùi Minh Đ chuy n nhượng 02 

th a đất trên cho ông Nguyễn H u V, đã được Văn phòng Công chứng P công 

chứng s  2729, quy n s   04/2021 TP/CC-SCC/HĐGD.  

[5.2] Xét v  đi u kiện chuy n nhượng quy n s  d ng th a đất s  220, tờ 

b n đồ s  30 và th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, với diện tích 200,0m
2
, lo i đất 

  đô thị, tọa l c t i tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P,  t nh Bình 

Thu n thì thấy:  

Th a đất th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 100m
2
; đất   đô 

thị, tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P đã được U ND thành ph  P 

cấp Giấy chứng nh n s  CI 366265 ngày 02/10/2017 cho hộ bà Nguyễn Phương 

V. Ngày 19/10/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai P   c nh n t i trang 

3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n nhượng cho ông Phan 

Thanh T  Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai P   c nh n 
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t i trang 3 Giấy chứng nh n s  CI 366265; với nội dung: Chuy n nhượng cho bà 

L  Thị Minh U.  

Th a đất s  th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, với diện t ch: 100m
2
; đất   đô 

thị, t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P đã được U ND thành ph  P cấp 

Giấy chứng nh n s  CG 441083 ngày 13/4/2017 cho hộ bà Nguyễn Phương T. 

Ngày 18/4/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai P có tiếp nh n hồ sơ 

chuy n nhượng quy n s  d ng đất từ hộ bà Nguyễn Phương T sang ông Phan 

Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O, đ i với khu đất đã được cấp Giấy chứng 

nh n s  CG 441083  Qua th m tra hồ sơ, căn cứ kho n 3 Đi u 100 và Đi u 188 

Lu t Đất đai năm 2016; Đi u 37 và Đi u 79 Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Ch nh phủ  Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết đã 

tham mưu Văn phòng Đăng ký đất đai t nh   trình S  Tài nguy n & Môi trường 

thu hồi Giấy chứng nh n s  CG 441083, đồng thời cấp mới Giấy chứng nh n s  

CG 441982 ngày 10/5/2017 cho ông Phan Thanh T và bà Nguyễn Thị Hoàng O. 

Ngày 04/01/2021, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai P   c nh n t i trang 3 

Giấy chứng nh n s  CG 441982; với nội dung: Chuy n nhượng cho bà L  Thị 

Minh U. 

Ngày 29/7/2021, bà Lê Thị Minh U và ông  ùi Minh Đ chuy n nhượng 

tiếp 02 th a đất trên cho ông Nguyễn H u V, như v y ông Nguyễn H u V là 

người nh n chuy n nhượng thứ 04 đ i với người được cấp Giấy chứng nh n 

quy n s  d ng đất lần đầu. 

T i Đi u 133 Bộ lu t dân sự 2015 quy định v  việc “  o vệ quy n lợi của 

người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu”: 

“2.  rường hợp giao dịch dân sự vô hiệu n ưng tài sản đã được đăng ký 

tạ  cơ qu n n à nước có th m quyền, s u đó được chuyển giao bằng một giao 

dịc  k  c c o người thứ b  ng y tìn  và ngườ  này căn cứ vào việc đăng ký đó 

mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịc  đó k ông bị vô hiệu …”. 

Đồng thời, t i đi m d kho n 2 Đi u 106 Lu t Đất đai năm 2013 quy định  

“2. N à nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong c c trường hợp s u đây:  

d) Giấy chứng nhận đã cấp k ông đúng t  m quyền, k ông đúng đối tượng 

sử dụng đất, k ông đúng d ện tíc  đất, k ông đ  đ ều kiện được cấp, k ông đúng 

mục đíc  sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất 

t eo quy định c a pháp luật đất đ  , trừ trường hợp ngườ  được cấp Giấy chứng 

nhận đó đã t ực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

vớ  đất t eo quy định c a pháp luật đất đ  ”. 

Ph a Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B cũng không cung cấp cho Tòa bất 

cứ tài liệu chứng cứ gì chứng minh đất hiện nay đang có tranh chấp hay bị kê 

biên theo quyết định của cơ quan có th m quy n. Lý do Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai P không đăng ký biến động cho ông V, với lý lẽ “Chi nhánh 
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Văn p  ng Đăng ký đất đ   P  có n ận được  ông văn số 8972/UBND-TC ngày 

03/12/2019 c   UBND t àn  p ố P  về v ệc dừng t  m mưu g ả  quyết  ồ sơ 

g  o đất đố  vớ  một số  ộ dân được g  o đất ở t uộc dự  n đường L và Công 

văn số 269/UBND-   ngày 25/8/2020 c   UBND t àn  p ố P về v ệc k  n 

trương k ắc p ục c c s   sót l  n qu n đến dự  n đường L. Theo đó, UBND 

thành phố P có ý k ến tạm dừng t ếp n ận  ồ sơ x n g  o đất, cấp G ấy c ứng 

n ận và c uyển quyền sử dụng đất đố  vớ  c c  ồ sơ được bồ  t ường,  ỗ trợ, t   

địn  cư t uộc dự  n đường L (đoạn từ đường L  Hồng P ong đến đường  rần 

Hưng Đạo)”; căn cứ này là không phù hợp b i lẽ t i m c 3 3 của Công văn s  

8972/UBND-TC ngày 03/12/2019 của U ND thành ph  P cũng đã th  hiện “3.3 

 rường  ợp đã được UBND t àn  p ố P giao đất và được cấp G ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất: 

- Nếu đã c uyển quyền t ì xử lý t eo quy địn  tạ  K oản 5 Đ ều 87 Ng ị 

địn  số 43/2014/NĐ- P ngày 15/5/2014 c     ín  p   quy địn : N à nước 

k ông t u  ồ  G ấy c ứng n ận đã cấp tr   p  p luật trong c c trường  ợp quy 

địn  tạ  Đ ểm d k oản 2 Đ ều 106 c   Luật Đất đ   nếu ngườ  được cấp G ấy 

c ứng n ận đã t ực hiện th  tục chuyển đổi, chuyển n ượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền vớ  đất hoặc chuyển mục đíc  sử dụng đất và đã 

được giải quyết t eo quy định c a pháp luật. Việc xử lý thiệt hại do việc cấp 

Giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án 

c        n n ân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng 

nhận trái pháp luật bị xử lý t eo quy định tạ  Đ ều 206 và Đ ều 207 c a Luật 

Đất đ  ”. 

Đồng thời, t i Công văn s  1553/STP-NV2 ngày 21/9/2022 của S  Tư 

ph p t nh   v  việc phúc đ p Công văn s  213/CV-THC ngày 12/9/2022 của 

Tòa  n nh n d n t nh, có nội dung: “ r n cơ sở rà so t Hệ t ống  ơ sở dữ l ệu 

công c ứng, c ứng t ực, Sở  ư p  p thông báo không có thông t n ngăn c ặn 

đố  vớ  t ử  đất số 220, tờ bản đồ số 30, d ện tíc  100m
2
 đất ở đô t ị theo G ấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số  G 441982 cấp  ngày 10/5/2017 và t ử  đất 

số 226, tờ bản đồ số 30, d ện tích 100m
2
 đất ở đô t ị theo G ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất số  I 366265 cấp  ngày 02/10/2017” 

Mặt kh c, t i Đi u 188 của Lu t Đất đai 2013 quy định: "1. Người sử dụng 

đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển n ượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất k   có c c đ ều kiện s u đây:  )  ó G ấy chứng nhận, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Đ ều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 

Đ ều 168 c a Luật này; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất 

không bị k  b  n để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất”  
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Căn cứ c c quy định của trên thì th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện t ch 

100m
2
 đất   đô thị và  th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100m

2
 đất   đô 

thị, cùng tọa l c t i tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P, t nh Bình 

Thu n có đầy đủ đi u kiện đ  chuy n nhượng theo quy định t i Đi u 188 của 

Lu t Đất đai 2013, việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai P không gi i 

quyết, hoàn tr  hồ sơ đăng ký biến động đất đai đ i với th a đất trên là không có 

căn cứ. 

Từ các chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét x  nh n thấy việc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai P ban hành Văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT ngày 

08/8/2022 đúng v  trình tự thủ t c, th m quy n nhưng không đúng v  mặt nội 

dung theo quy định pháp lu t làm  nh hư ng đến quy n và lợi ích hợp pháp của 

ông Nguyễn H u V. Vì v y, ông Nguyễn H u V yêu cầu hủy Văn b n s  

1212/CNVPĐKĐĐPT của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai P và buộc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai t i thành ph  P có trách nhiệm tiếp nh n l i và 

gi i quyết hồ đăng ký biến động đ i với th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện 

tích 100m
2
 đất   đô thị và th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100m

2
 đất 

  đô thị, cùng tọa l c t i tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P, t nh 

Bình Thu n cho ông Nguyễn H u V có cơ s  n n được chấp nh n.  

[6] Quan đi m của Ki m sát viên phù hợp với các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ v  án, quy định pháp lu t và nh n định của Hội đồng xét x , nên 

không đặt ra đ  xem xét. 

[7] V  án phí sơ th m: Do yêu cầu kh i kiện của ông Nguyễn H u V được 

chấp nh n n n theo quy định t i kho n 2 Đi u 32 Nghị quyết s  

326/2016/UNTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Qu c hội thì 

Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B ph i chịu  n ph  hành ch nh sơ th m. 

Vì nh ng lẽ trên; 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ kho n 1 Đi u 3, Đi u 30, Đi u 32, đi m a kho n 3 Đi u 116, kho n 

1 Đi u 158, đi m b kho n 2 Đi u 193 Lu t T  t ng hành chính; 

Căn cứ Đi u 95; Đi u 188 Lu t Đất đai năm 2013; Đi u 79 và kho n 5 

Đi u 87 Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Ch nh phủ;  

Căn cứ kho n 2 Đi u 32 Nghị quyết s  326/2016/UNTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường v  Qu c hội;  

Tuyên x : 

1. Chấp nh n toàn bộ yêu cầu kh i kiện của ông Nguyễn H u V:  

[1.1] Hủy Văn b n s  1212/CNVPĐKĐĐPT ngày 08/8/2022 của Chi 

nh nh Văn phòng Đăng ký Đất đai P v  việc thông báo kết qu  hồ sơ hành chính 

của ông Nguyễn H u V; 
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[1.2] Hành vi hành chính của Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất P trực 

thuộc Văn phòng đăng ký đất đai t nh B v  việc không gi i quyết, hoàn tr  hồ sơ 

đăng ký biến động đ i với th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện tích 100m
2
 đất 

  đô thị và th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100m
2
 đất   đô thị, cùng 

tọa l c t i tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P, t nh Bình Thu n của 

ông Nguyễn H u V, là trái pháp lu t. 

[1.3] Buộc Văn phòng đăng ký đất đai t nh B và Chi nh nh Văn phòng 

Đăng ký đất đai P thực hiện nhiệm v , công v  theo quy định pháp lu t việc ông 

Nguyễn H u V đăng ký biến động đ i với th a đất s  220, tờ b n đồ s  30, diện 

tích 100m
2
 đất   đô thị và th a đất s  226, tờ b n đồ s  30, diện t ch 100m

2
 đất 

  đô thị, cùng tọa l c t i tọa l c t i khu d n cư V, phường P, thành ph  P, t nh 

Bình Thu n. 

2. V  án phí: Buộc Văn phòng Đăng ký đất đai t nh B ph i chịu 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành ch nh sơ th m. 

Hoàn tr  l i cho ông Nguyễn H u V 300 000 đồng ti n t m ứng án phí theo 

biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án s  0008399 ngày 18/8/2022 t i C c 

Thi hành án dân sự t nh Bình Thu n. 

3. Quy n kháng cáo: Đương sự có mặt t i phiên tòa sơ th m có quy n 

kháng cáo trong thời h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án; Đương sự vắng mặt t i 

phiên tòa có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  từ ngày nh n được b n án 

hoặc k  từ ngày b n  n được niêm yết theo quy định của Lu t t  t ng Hành 

chính. 

Nơi nh n: 
- VKSND t nh  ình Thu n; 
- VKSND cấp cao; 

- C c THA t nh   nh Thu n; 
- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ, THC; 

TM.      Ồ    É   Ử SƠ THẨ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

 
Vũ   ị   a    òa 

 

 


